
TT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

1 0720000022 Hồ Bảo

2 0720000087 Trần Thanh Giang Thiện Hải

3 0720000147 Bùi Tấn Hùng Tịnh Hùng

4 0720000196 Lê Phước Lành Nhuận Diệu Thanh

5 0720000258 Nguyễn Thị Ngân Nhuận Huệ Kim

6 0720000308 Trần Hữu Phước Minh Lương

7 0720000340 Phạm Huỳnh Tấn Tài

8 0720000359 Lê Bá Thân Thiện Tâm

9 0720000384 Lê Thị Phương Thảo Chơn Tịnh Hiếu

10 0720000512 Lê Hồ Thanh Uyên

11 0720000520 Võ Thái Vân Như Thụ

12 0720000530 Lê Phước Vinh Hoằng Tú

13 2220000305 Nguyễn Thị Xuân Ái Giác Minh Huệ

14 2220000306 Dương Thị Vân An Liên An

15 2220000308 Ngô Thị Mỹ Anh Diệu Quý

16 2220000309 Tôn Nữ Tuyết Anh Viên Anh

17 2220000312 Tiêu Dao Quang Cơ

18 2220000317 Lê Thị Kim Đào Ngọc Khánh

19 2220000318 Hồ Tiến Đạt Chánh Huy Tâm

20 2220000321 Nguyễn Hồng Diệp Minh Hiền

21 2220000324 Trương Phú Đông Pháp Minh

22 2220000330 Bùi Văn Dũng Tâm Hiếu Kiên

23 2220000338 Trương Thị Thanh Hằng Ngọc Linh

24 2220000340 Võ Hồ Bảo Hạnh Đức Nguyện

25 2220000347 Trần Minh Hòa Quảng Bình

26 2220000352 Nguyễn Sỹ Hoè Phúc Đạt

27 2220000354 Huỳnh Thị Huệ Từ Nhân Hoa
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28 2220000356 Vũ Việt Hùng

29 2220000357 Võ Thành Hưng

30 2220000360 Đinh Thị Hường Hoa Huệ

31 2220000361 Huỳnh Hoa Hường

32 2220000364 Văn Thị Diệu Huyền Tín Diệu

33 2220000366 Trương Thị Kết Giác Danh Sương

34 2220000367 Nguyễn Thị Khánh Diệu Thảo
chuyển địa

 điểm thi 

35 2220000371 Phạm Xuân Lãm Tuệ Đăng

36 2220000380 Hoàng Bá Lượng Minh Hoàng

37 2220000381 Nguyễn Thị Luyến Diệu Phương

38 2220000396 Nguyễn Thị Thủy Ngân Hoa Tâm

39 2220000397 Nguyễn Ngọc Anh Ngân Tường Hiền

40 2220000400 Đinh Thị Hồng Ngọc Quảng Minh

41 2220000405 Nguyễn Thị Thảo Nguyên Liên Nguyên

42 2220000407 Nguyễn Thị Hồng Nhung Diệu Lạc

43 2220000417 Huỳnh Văn Phương Thiện Định

44 2220000423 Nguyễn Thị Kim Quyên Hoa Minh

45 2220000430 Lý Thị Bé Tám Diệu Hạnh

46 2220000439 Nguyễn Chí Thành Pháp Tâm

47 2220000441 Huỳnh Ngọc Thảo

48 2220000447 Đặng Đình Thi Ngộ Phúc Tấn

49 2220000448 Tống Thị Thiết Liên Khiết

50 2220000451 Phan Thị Bích Thuận Huệ Phúc

51 2220000452 Hoàng Văn Thức Ngộ Từ Ngôn

52 2220000453 Trương Thị Thuỳ Giác Chánh Tịnh

53 2220000455 Huỳnh Thị Thúy Giác Lệ Tịnh

54 2220000459 Phan Thị Thủy Hoa Tâm

55 2220000460 Lê Thị Kim Thụy Hoa Hạnh

56 2220000463 Trần Thị Đoan Trang Liên Trang

57 2220000466 Dương Nhựt Trường Huệ Quang

58 2220000470 Đinh Thị Tươi Diệu Hải

59 2220000474 Đoàn Hữu Văn Trí Thể

60 2220000475 Hồ Đức Văn



61 2220000476 Trương Thị Vang Giác Danh Sang

62 2220000477 Ngô Trí Vi Thiện Hoà

TỔNG BÀI THI:

GIÁM THỊ

1

GIÁM THỊ

2

THƯ KÝ

(Ký , họ tên)
GIẢNG VIÊN

       (Ký, ghi rõ họ tên)


